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Abstract. This papcr dcals vvith the sermntic structure and passive mcanmg of words được, bỊ,
p h ả i  ( in  V ic tn am ese ) an d  b a n f trd>\' ( in  khm er). T h ese  w ord s b e a r  th e  m can in g  o f  p a ss iv e n c ss  and  
m o d a lity . A n a ỉy sc s  o f t h e  V ie tn am csc  lan g u ag e  an d  K h m cr lan g u a g e  da ta  cxposc:

a. Their scmatic structures. espccially theừ mcaning of passivencsc share spccial similaritics.

được, b a n  a rc  opposed to  bị. p h á i  an d  ír9>i’ w ith  m odal ic a tu re s  o f  ±  unluckiness  an d /o r ± fa v o u r .

b. được, bị\ phái and han, tr&v rcally are meaningful vcrbs, not functional vvords as someone 
th o u g h t. T h c s c  vvords c a n  ta k c  p arl to  o rg an ize  p assiv e  sy n ta c tic  s tru c tu rc . H ow cvcr, th cy  are 
a b so lu tc ly  n o t in d ica to rs  as like  as in d ica to rs  o íp a s s iv e  vo icc  in  th e  in ílc x io n a l languagcs.

’l)ưọ'c, b ị, p hà i in Vietnamcse and ban,

tr a w  in Khmcr arc special words(l). They are 
verbs bcaring the mcaning o f  passivencss and 
modality. Their scmantic and grammatical 
featurcs arc rathcr complicated. In Mon-Khmer 
Studies Joum al No. XXI, Nomura, N.M had 
m entioned those words and callcd them passive 
verbs. This researchcr brought out somc hclpful 
com m cnts on “the so-called passivc verbs in 
some Indochinese languages” [1].

The qucstion vve would like to deal with in 
this paper arc:

- How are scmanlic structurc o f  these 
vvords?
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In this papcr, the Khmcr languagc IS transcribcd with 
I n t e r n a t i o n a l  p h o n t i c  symbols, t h e  Victnamcsc is 
transcribcd vvith V ictnam csc alphabct.

- What and how are their passivc meaning 
and modality mcniícstcd?

- M ay vve considcr them grammatical
indicators o f  passivc scntcnces or indicators ol 
passive voicc in thcsc languagcs?

Follo\vings arc our analysis.

1. D ata fo r anaỉvsis

Data for analysis, vcrifying and comment in 
this paper arc collccted from the following
sources:

- Từ điển Việt-Khmcr (V iet Khmer
Dictionary); Hoàng Mọc. Hanoi, 1977. [2]

- T ừ  điển Khmcr-Việt (K hm er Viet
Dictionary); Hoàng Học, Hanoi, 1979. [3]

- Từ đicn ticng Việt (Vietnaniesc Dictionary); 
Viện Ngôn ngữ học, Hanoi, 1994. [4]
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- Khmcr studcnts (Cambođian) m lỉanoi 2(XX).

- Two Vietnamcse who arc tlucnt in the 
íh m cr languagc.

ĩ. T he sem antic s ỉru c tu re  of dư ợc , bị, phái 

ìnd  ban, trd>\'

2.1. The word được

In thc Vietnamcsc dictionary [4] publishcd 
n 1994, thc scmantic structurc o f  this word 
:onsists o f 13 different meanings. Hovvevcr, it 
is thc task o f  dictionary com pilcrs to scparatc 
meanings o f  polysemic vvords. Bascd on the 
ìtructure and contcnt o f  these mcanings, we 
lave found that thc vvord đưực has thrcc basic 
General mcanings as follows:

2. La. The meaning o f  receiving someíhing  
'unexpectedly) considered to be lucky/ 
ũivourable (according ío the subịective 
hỉdgemení o f  the speaker). E.g.

- được về nhà =  dược - go hom c (luckily bc 
allovved to go homc)

- được của rơi = được - smth. dropped (to 
gct smth. droppcd)

- lấy dược người clìồng tốt = (luckily (shc) 
g o t  m a r r i e d  t o  a  g o o d  h u s b a n d )

In tcrm o f  practice this meaning is usually 
:alled thc receptivc meaning o f được.

2.Ì.Ò: The meaning o f  gaining someỉhing  
(not otì the purpose) cotìsidered to b e  satisfied'/ 
ĩucky/good...( Here, thc mcaning o f  gaining can 
be concidcrcd as a type o f  receiving). E.g.

- may - dược - hai - cái áo - rồi.

= to scw - dược - two - shirts - alrcady.

( I have got tvvo shirts made )

- cháu - dược - 20 - tháng tuổi - rồi.

= thc baby- dược - 20 - m onths - already.

( The baby is 20 months old )

- cò ấy - ờ - đáy - được - hai - năm  - rồi.

= shc - satay- hcrc- được- tvvo- ycar- alrcady.

( Shc has becn living here for tvvo years)

This meaning can be callcd the result 
meaning o f  được.

2.1.C. T h e  m e a n i n g  o f  the  a b ility  to do  
someíhing (not otì the purposse) as desired or 
considered to be ỉucky / good. .. E.g.

- việc - khó - nhưng - làm - được.

= this thing - difficult - but - do - dược.

(I can do it although it is difficult)

- ăn - dược - ót, uống - được - rượu.

= cat - dược - chilly, drink - dược - alcohol

(I can cat chilly and dnnk alcohol)

- nỏ - di - xe máy - được

= hc/she- drivc - motorbikc - được

( hc/shc can drives motorbikc)

This meaning can bc called thc mcaning of 
ability o f  dưọc.

2.2. The >1 ord ban .

The scmantic structure o f  b an  consists o f 
following meanings:

2.2.Ũ. The m eaning o f “recciving som ething 
(not on thc purpose) considered to be good/ 
íavourble/ satisfied”. E.g.

- ban robDh cruh = ban - smth. dropped 
(to gct smth. dropped)

- dzo ban p'dãj l’Dh = to gct - ban - a 
husband - good

(luckily (she) got mamed to a good husband)

- ban roqvNvan = ban - revvard (to get 
reward)

- ban tăw  sala = ban - go - to school 
(luckily be allowed to go to school)

2.2.b. The mcaning o f  gaining something  
(noí on the purpose) considered to b e  good, 
unharmful, saíisfied. (Here the gaining can be 
considcrcd as thc receiving). E.g.
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- via (ban) n9vv tinih ban bốj cnăm hạj.

= he- stay - herc- ban- three- year- alrcady.

( He has been living hcre for threc ycars)

- mhop nih hop ban

= food - this - eat - ban. ([quality of] this 
dish is OK)

-bD:q t'w3 dzarj nuh ban hạị

= you- do- in such vvay- bc- ban.

(You do in such a way is OK )

2.2.C. The meaning o f  É,íhe abiliíy to do 
something (not on the purposse) as desired or 
considered to be lu cky /g o o d ”. E.g.

- kagia lumbah pontE l'w a ban

= this thing- difficult- but- do- ban.

(I can do it although It is difficult)

- hop mte ban hop sra ban =  eat- chilly- 
ban- drink- alcohol- ban.

(I can eat chilly and drink alcohol)

- nicg nuh ci moto ban

= she - drive - motorbike - ban.

(shc can drive motorbikc)

- xpoum  bDpr£ xlie nih ban

-  I - translatc - scntcncc - this - ban.

(I can translatc this sentence)

It is very easy for us to sce that Ihc semantic 
structurc o f  ban  in Khmer is fairly similar to 
that o f  được in Vietnamese. The differcnce 
betwcen thcm only lies in somc delicate derived 
mcanings.

Thcir scmantic structures havc thrce clearly 
seen basic corresponding meanings. M orcover 
it is not đifficult lo idcntify the meaning 2.1.a. 
(the mcaning o f  “rcceiving”) as the original 
meaning o f thc word được; the mcaning 2.1/b. 
(“result” meaning) and the meaning 2.I.C. 
(meaning o f “ability”) are denved from the 
meaning 2.1.a. It is also vvith ban: the meaning
2.2.a. (thc meaning o f  “receiving”) gcnerates

mcaning 2.2.b. (the meaning o f  “result”) an. 
mcaning 2.2.C. (thc meaning o f  "ability”).

2.3. The word p h ả i

The semantic structure o f  p h ả i scems to b» 
morc complicatcd than that o f  đ ư ợ c  bccause i 
has two groups o f  m canings, and th( 
dcrivational relation hctwecn thcse groups i: 
diíĩicult to idcntiíy. The first group has thi 
following mcanings:

2.3.a. The mcaning o f “receiving somethiĩĩị 
(tìot on the purpose) considered to b i unlucky/ 
unfavourable/no tsa tisfied”. E.g.

- đại bảng - phải - tcn - vào - cánh

= thc cagle - phái - arow - in - thc vving 

(thc arrovv got into the vving o f  thccagle)
- phải - đi tù =  phải - to imprison (to be 

imprisoncd)

- lấy - phải - người chồng - cờ bạc

= to get - phải - a husband - gamblmg.

(to unluckily and accidently get nurried to a 
gambler)

2.3.b. The mcaning o f  "necessity "

It seems that this m eaning has no 
connection with mcaning 2.3.a. (the rrcaning of 
rcceiving). Howcvcr, this meam ng 1S also 
receiving someílùng tioí on the purpcse  and it 
denotcs the fact that thc agcnt has lo receive 
somcthing bccausc o f somc obligations from 
outsidc. E.g.

- phải - nói - ngay - cho - họ - biết

= phải - tell - immediately - for - thev - knovv.

( must tcll them immcdiately )

- phải - di - bây giờ - cho - kịp 

= phải - go - novv - for - in timc.

(must go novv to bc thcre in time)

- phải - dịch - câu - này - cho hay

= phái - translatc - scntencc - this - irreresting 

(must translatc this sentcncc vvcll)
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2.3.C. T h e  m e a m n g o f  "certainty

This meaning includes the semantic feature 
"not on the purpose" bccause it denotes the fact 
that thc agent, whelhcr or not, has to receive 
somethmg. E.g.

- uống - thuốc - này - thì - phải - khỏi

= dnnk - međicine • this - phải - recover.

( i f  y o u  t a k e  t h i s  iT ìc d ic in e ,  y o u  a r e  s u r c  to  

gct well)

- đã đi - là - đen - dã bàn - phải -  thông

= if  go - so - arrive, if  discuss - phải - agree.

( i f  y o u  g o  y o u  c c r t a i n l y  g e t  t o  t h e  

đ c s t i n a t i o n  a n d  i f  y o u  d i s c u s s  y o u  c e r t a i n l y  

r e a c h  a n  a g r e e m e n t ) .

The second group has the lbllovving meanings:

2.3.(1. The mcaning o f  “suitability, righỉ".
E.g.

- ƠIÌ - trời - mưa - nắng - phải - thì

= thank to - God - rain - sunshine - phải - 
time.

(thank to God for rain and sunshine at the 
r i g h t  t i m e )

- chẳng - phải - đầu - cung - phải - tai.

= not - phải - head, phải - ear.

(In no way you can avoid the trouble )

2.3.e. The m ean in g o f “truth/ right". E.g.

- nói - phải - ai - cũng - nghe

= tell - phải -  everyone - follow.

(cvcryone íòllovv your advice i f  you tell a 
“ight thing)

- anh - làm - như the - là - phải

= you - do- in such way - be - phải.
( that you behave in such a way is r ig h t)

2 .3 /. The m eaning o f  “righ t"  (to be used as
1 copula in negational or interrogative 
itructures ). E.g.

- bà ấy- không - phải - người Hà Nội.

= shc- not- phải- Hanoian.

(she is not a Hanoian)

- anh ấy - có phải- sinh viên- trường - này- 
k h ô n g ?

= he - phải - student - university - this - (or) 
not ( Is he a student o f  this university ?).

- không - phải - đâu.

= no - phải. (No, he is not).

From the above analyses we can easily 
c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  t h e  í i r s t  g r o u p ,  

the meanings 2.3.b; 2.3.C. are derived from 
meaning 2.3.a. and in the second group, the 
meanings 2.3.e; 2.3.f. are derived from meaning
2.3.d. (see [5 ]).

According to the results o f  the reseach on 
the process o f  íorm ing the opposition o f the 
three words được, bị, phả i [6] the meaning
2.3.d. o f  phải could originate from the word thị 
(the SinoVietnamese word) and it is very clcar 
that the meaning 2.3.a. has the same origin with 
the meaning o f  the word bị - a parallel vvord of 
phải, which is mentioned later.

So the meaning o f  “passiveness” , modality 
(2.3.a.) o f p hả i do not have the same origin 
with the meanings o f  “suitability/ truth/ 
intention” ... (2.3.d.) o f  this word; because 
historically, beside the fact that the vvord phải 
and bị have been clearly proved to have the 
same SinoVietnamese origin [6], there could be 
two more possibilities:

First, the word p hả i is used to translate the 
word th ị (a Sino-Vietnamese word) and then 
people merged the meaning o f  phải and the 
meaning o f  thị. (As we have knovvn, during the 
contact and relation with the Chinese language 
for ages, the Vietnamese language has 
borrowed a great deal o f  words from Chinesse, 
which are often called Sino-Vietnamese and 
they have been Vietnamizcd.

Second, there coud be another phải 
onginating from ihe word th ị, and then it 
integrates into Vietnamese, making the merger 
vvith phải which originates from bị which had
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integrated into Victnamese beíbre. (However, 
thc second possibility is not clcar enough. 
Although signs o f  their genetic relation o f  thị 
and phải can bc proved, researchers have not 
definitely affirmed about that, becausc o f  thc 
shortage o f  linguistic reliable data [6J).

\Vhether or not the original meaning (2.3.a.) 
“receiving somcthing (not on thc purpose) 
considcred to bc unlucky/ uníavourable/ 
opposite to thc rcquirement" in thc first 
meaning group has been exposed very clearly.

2.4. The \vord bị

Bị and phải share the similarity in the 
meaning o f “rcceiving” and modality. Their 
diffcrences arc as follows:

2.4.(1. In thc combination with verbs, bị can 
only prcccdc the verb, whereas phải can be 
cither bcfore or aftcr the verb. E.g.

- bị đòn = bị - beat (to be beaten)

- bị phạt = bị - punish (to bc punishcd)

- phải đòn = phải - beat (to bc bcaten)

- phải phạt = phải - punish (to be
punished)

- giam phải gai. = tread on sm b's loe- nhải- 
thom  (the thom  hit into the fo o t)

- lấy phài người chồng cờ bạc = get - phải - 
husband - gambling.

(to unluckily and accidently get m arried to a 
gambler)

In term o f meaning vvhen the agent gcts or 
suffers something unfavourable from outside, 
the Vienamcsc people use bị. E.g.

bị bắt (to be arresíed), bị írói ( to  be tied ), 
bị tiêu diệt (to be destoyed), bị phủi hiện (to be 
discovered), bị gây íay (one's arm is broken) , 
bị rạch tủi (ío have(get) Oìies pocket(hag) cut), 
bị mất cắp (one's property Mas stolen), b ị hỏng 
thi (to fa i l  the exam), bị vợ  bó (to be 
divorced)....

So the meaning o f  “rcceivm g”, m odality of 
bị is as follow:

To receive something (noí on the purpose ) 
considered to be unlucky/unfavourable/opposite  
to the requirement.

This meaning corrcsponds to the mcaning 
o f “receiving”, modality o f  phái.

2.4.Ỉ). However, b ị never rcplaces phải 
when phài expresses the m eaning o f 
“necessity" (2.3.b.) or “certainty” (2.3.C.). E.g.

- phải đi ngay (+) -> bị đi ngay (-)

- phải găng ản đẽ giữ sức (+) bị gắng ăn 
đê giữ sức (-)

- dùng thuốc này thi phải khỏi (+) -> thuốc 
này thì bị khỏi (-)

- dà bàn phải thông (+) -> dà bàn bị thông (-)

2.4X. In the case that phá i expresses thc 
derived meaning o f  necessity, b ị can combine 
vvith phài, it follows p hả i to form thc cmphasis 
o f an obligation. E.g.

Các bị cáo này phạm  tội thuộc trường hợp 
đặc biệt nghiêm trọng nên  phà i bị trừng phụt 
nghiêm khắc. [Thesc deícndants vvho have 
committed specially serious crime, so they must 
be strictly punished) (Nhân dân Newspaper, 15.
5. 1997, p.7).

2.5. The word tr9w

To some extent, it is very easy to see thc 

fact that the word traw  in thc Khmer language 
has different meanings corrcsponding to those 
o f phải in Vietnamese. The semantic structure 

o f tra w  is as follows:

2.5.a. The meaning o f  “receiving something 
(not on the purposc) considered to be 
uníavourale/ opposite to the requirement". E.g.

- traw  rDmpuot = traw  - beat (to be beatcn)

- travv tDh = traw  -  punish (to be punished)
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- traw ílicq = travv - ram (to be caughi in 
ihc ram)

2 5 h The meanmg o("necessity  '\ Kg.

- xpoum tr9w taw  ăjlă\v  nih

= 1 - travv - go - now (1 must go novv)

- xJ)oum trôvv nihzàj cmuoi p'on 0

= I - Iravv - speak - to - you (I must tcll you)

- hD:ij traw  tw9 kar)ia nuh

= You - traw - do - il (You must do it)

2.5.C. The meaninc o f  "certainty". E.g.

- hasãncie bD:ij rien ps'iezicm ;upcaij kuj 

r3w cuop haj.

= If - you - leam - hard - likc that - travv -
ìass - already.

(You lcam so hard, you must pass thc 
:xam)

- louk /lãm  tvnăm nih traw  cic haj.

= you - eat - medicme - this - travv - recover 
already.

(If you take this medicine, you arc surc to 
»et \vcll )

- ÍÌ£ nih ư a w  t'lậj h8j

= house - this - traw  - expensivc

(Certainly, this house is expensive)

2.5.(1. The meaning o f  ấ,trìtth /righ t". K.g.

- bD:ij nihzăj travv hạj

= you -  speak -  travv - alrcady (W hat you 
aid is right)

-cDmlaj p*on mm tr9w  tc

= answer - you - not - tra\v  (Your answer is 
lOt corrcct)

- louk mo:k tra\v pcl

= you- comc - travv - time ( You come in time)

2.5.C. The mcaning o f  "suitability/in 
accordance \vith . " E.g.

- pii ni£h nuh traw  knie.

= two - person - that - traw  - together.

(those two pcoplc arc in common with each 
other)

- mhop nih traw  mvvat xPoum- = f°°d ■ 

this - traw  - mouth -1.

(This dish is right to my laste)

It is vcry casy to identiíy the fact that thc

meanmgs 2.5.a, 2.5.b, 2.5.C o f  tra w  corrcspond 
to the mcaning 2.3.a, 2.3.b, 2.3.C o f phải in 
Vietnamese. And thc meanmgs 2.5.d, 2.5.C of 

tr9 w  corrcspond to ihc mcanings 2.3.d, 2.3.e o f 
phài. The mcanmg 2 .3 .f - the meaning o f 
“truth/ right” - (to bc uscd as a copula in 
ncgational and intcrogativc structures) o f phài 
mainly corresponds lo thc mcaning and iunction

o f  the word m€n in Khmer. E.g.

- bD:i] cie n isăt m£n riu  te ? - Anh là sinh 
viên (có) phải không? (Are you a student?)

- min m£n te.

Không phái đâu. (No, I am not).

- m£n haj. - Đủng rồi. (Yes, I am).

In thc structure cxpressing the meaning of 

intrrogativencss and denial, travv is usually 

replaccd by m £n. The word traw  itself is 
seldom in this position o f  spoken language. E.g.

T h e  q u e s t i o n :  bD:r) cie n isả t mSn rLU te  ?  

(You arc a student, arenft you?) can bc 

ans\vered as follows: - m£n hạj. đúng/phải rồi. 
(Yes, I am )

- t'r8w  haj. đúng/ phải rồi. ( Yes, 1 am )

2.6. Above analyses show clearly that the 
semantic structures o f dược , bị, p h ủ i in

Vietnamese and o f  ban, trd>i’ in Khmer are 
semantic structurcs o f  vcrbs. On the other hand.
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as we analysed, they (those semantic structures) 
arc so similar that we evcn can say that is a 
"strange” similarity.

How can strangc corresponding between 

được, bị, phải and ban , tr9 w  not only in tcrms 
o f mcaning o f  “reccptiveness”, “passiveness”, 
"modality” but also in terms o f  the tendencies 
o f their dcrivation of m eanings be explained?

Vietnamese and Khmer have a genetic 
relation. Although both languages belong to 
Mon-Khmer branch o f  the family o f 
Austroasiatic languagcs, được, bị, p h ả i  were 
boưowed from Chincse about one thousand 

ycars ago[6]. Wherc arc ban, trdH' from, so that 
they arc similar in semantic structure to được, 
bị, phả i ? Deep and careíul studies must be 
continued to íìnd thc answcr.

I think that sometimes many similarities of 
Southeast Asian or Indochinese languages can 
be explained with genctic relations, hovvever, in 
many cases, contacts o f languages in this area 
or borrovving from cach other are rcal answer to 
the question.

3. O n the passive and  m odal m eaning  of 

được, bị, p h ả i and ban, lrdw.

3.1. AU analyses abovc show that the semantic 
structures o f  "receiving” and modality o f  được,

bị, p h ả i and ban, trdw  are corresponding to 
each other at such a level that they can be 
considered an isomorph. These structures 
consist o f  semantic ícatures as follows:

[receiving (object / action ...)]

[- intentativc]

[ + favourble /b c n c f ic ia l... ]

Here, the main ícature o f mcaning [- 
intentative] (without the receiver's intention 
when the action happcns) is the decisive factor 
creating the passive meaning o f  these verbs. It

is this ícature o f mcaning creates the meaning 
o f  modality and assessment: the agent
seemingly can not avoid the object or aclion; it 
has to accept rcluctantly or without his 
intention. Right from this pomt a passive 
structure is set up when a part o f  an utterance 
reprcscntmg thc "character" implementing an 
action aiming at the receptive agcnt. For 
example:

V .l.S a rin  được ông chù tịch khen.

(Sann was praiscd by the chairman)

K .l.S a rin  ban louk piO t'ien sDsa.

(Sarin was praiseđ by the chairman)

V.2. Cô ấy được bạn bò giúp đờ,

(She is assistcd by hcr friends)

K.2. niet) nuh ban m iutp '£ cuoj.
(She is assistcd by hcr íriends)

V.3. Tôi bị nỏ đánh.

(I was beaten by him)

K.3. xpoum traw  kwat v£ạj.

(I was beatcn by him)

V.4. Anh ấy bj Pol pốt giết.

(He vvas killed by Polpot)

K 4. hD:Ị3 nuh tr3w  sDmlăp dDj Polpot.

(He was killcd by Polpot)

The participation o f  đư ợc, bị, phải and 

b an , tra w  in the passive construction in 
Victnamese as well as in Khmer has a special 
similarity. From thc cxamplcs mcntioncd above 
in Vietnamese and Khmcr, we can dravv out the 
common model as follows:

S I-  [  được/ b ị/ b a n /tr9 w ]  - S2 - V.

II is a tranditional way o f  saying used in 
Vietnamese and Khmcr. There lias rccently 
appcarcd another modcl o f  passive construction 
in both languages:

S I  - [  được/ b ị/ (phài)/ ban / trdw ]  - V - bởư  

dDi - S2.
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W c think, this phcnomcnon, is thc rcsult of 
making contacl vvith books, nevvspapcrs, mass 
media through thc leaming, translating and 
intcrprcting and imitalion o f  numbcr of 
grammatical phenomcna olH uropean languages 
such as Prench, Knglish, Russian ... For 
example, in Victnamese we ha ve sentenccs:

- Cuộc sổng tự  lập (...) ít bị ràng buộc bởi 
gia đinh, bổ mẹ. [The indepenđcnt life ... is little 
bounđed by the family, parcnts ] (Giáo dục và 
thời đại Nevvspaper, Oct. 9, 1999. p.7.).

- Em ail là dịch vụ  dược cung cấp bời mạng 
internet. [ Email is a Service provided by 
Internet ] (Hà nội ngày nay Ncvvspaper, N.69, 
Jan. 2000. p. 55).

- ... Iioạ phàm quỷ hiếm này dược sáng tác 
khỏng phải bởi Véc ne mà bởi một hoạ sĩ hiện 
dại ... [ this precious picture was not dravvn by 
Vemer but a modcm painter ] ( Hà nội ngày nay 

Ncvvspaper, N.70, Feb. 2000. p. 56).

In Khm er wc also havc following examples:

- Sarin ban sDsa dDj louk prDt'icn.

Sarin được khen bởi òng chủ tịch.

(Sarin w as praiscd by thc chairman)

-bD:q nuh tr8w  sDmlăp dDj Polpot.

Anh ấy bị giết bởi Polpot.

(He vvas killcd by Polpot)

- kaldal tr9w  si dDj cma.

Con chuột bị ãn bời con mèo.

(The rat vvas catcn by the cat)

Ho\vcver, in both Vietnamese and Khmcr, 
he choicc o f  model for language usc depends 
>n languagc style ( spoken or Nvritten, scientific 
>r litcrary or political commentary... ) or the 
)rescncc (in the aspect of languagc) o f thc agent 
:arrying out the action: the noun or the pronoun 
.. (This question should bc givcn scparate 
itudies in greater dctails).

3.2. D etailed analyses allows us to recogniie 
both simiỉarities and delicate differences o f  
these t\YO n 'ord groups. Their differencesare are 
as fo/Iows:

3.2.1. In Vietnamcse thc modal features [ + 
lucky/ íavourable ...] arc for được, and the 
modal ícaturcs [- lucky/ favourablc...J are for 
b ị ,  p h ả i ,  but in Khmer thc distinction o f these 

modal íeaturcs bctvvccn ban and travv is not 
very clearly to bc recognized bccausc it varies 
from case to case. E.g.

in Vietnamesc in Khmcr

đirợc phản thưởng ban TOQvvvan (to gct a rize)
bị tai nạn cuop kruot’năh (to get an

accident)
được 20 tháng tuổi mien ad/u to be 20

n ifa j  kh£  h a j months old)

bị mưa trdw riici] (to be caught in
the rain)

bị/phái đòn trdw ropuoỉ (to bc beaten)
được điểm mười ban păntuh cbp (to get niark 10)
bị điểm một^ Ban păntuh (to g et niark 1)

m uọị

Through thc above cxamples we recognize 
that generally spcaking thcrc is no opposition o f 
modal features “ + lucky / beneíicial M between

ban and tra w  in Khmcr whcn thcse words 
precede thc noun phrases. That is vvhy 
Vietnamesc pcoplc usc and distinguish clearly 
được from bị, phải, whereas thcir 
coưesponding words in Khmer are m ien/ ban/

cuop/ travv depending on uses o f  each onc.

However, it docs not mean that there is 
absolutely no diffcrcncc and opposition 

betvveen ban and tra w . If  thcre is no such a

(2) Howcr, whcn Victnamcse do not conccntrate on 
the expression o f modal mcaning "unlucky/ not 
satisíìed", ihey can say; Nó ditợc điếm hai (s/he gets 
mark 2)... In this casc, được just cxpresscs the result 
meaning.
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thing (opposition) thcy can not coexist. The 

difference between ban and tr a w  in Khmer, 
though not as clearly seen as the difference 
between được and bị, phải in Vietnamese, can 
be identiíìed: W hen the agcnt has to accept 
something unfavourablc from outside íactors, 

the word travv must bc uscd. For example, 
people say:

travv tDh = travv - bcat. (to bc bcaten)

kruap b£ak. = tr9w  - grenade. (to be 
attacked with a grenadc)

traw  ílieq. = travv - rain. (to be caught in 
the rain)

tr8w kdạj. = tr0w - sue. (to be sued)

travv kwat v£aj. = traw  - he - bcat. (to be 
beaten by him)

tr8w bEak kbal. = traw  - break - head. 
(one's head is broken )

but do not say:

* ban tDh

* ban kruap bEak

* ban tlieq

* ban kdạj

* ban kwat v£aj

* ban b£ak kbal

3.2.2. Data o f  language in use reveals the 
fact that ban usually precedes the phrase 
showing something good, lucky, favourable, or 
at least unharmíul to thc agent (the receiver o f

an action); whcreas trd w  is usually used before 
the phrase showing something unlucky or 
unfavourable to thc agent, and the combination 

o f  tra w  and ban  crcates a nuetral shade o f 

meaning. That is why, with the two words: sDsa

(= to praise. Positivc mcaning) and sDmlảp (= 
to kill; negative meaning) pcople can only say:

-bD:ij nuh ban  sDsa [He w as praised]:

- bD:r) nuh tr9 w  ban  sDsa dDj prDticn 

[He was praiscd by thc chairm an], (thc
passive scntcncc);

- bD:rj nuh ban sDsa dDj prDticn

[Hc was praiscd by the chairm an], (the 
passive sentencc);

- bD:q nuh tra w  sDmlàp [He vvas killed];

-bD :qnuh tra w  ban sDmlăp dDj Polpot 

[He was killcd by Polpot], (the passive 
sentence)

-bD:ij nuh tra w  sDmlăp dDj Polpot 

[He was killcd by Polpot], (the passive 
sentence); but can not say:

* bD:rj nuh tra>v sDsd.

* bD:rj nuh tr8 w  sDsa dDj prDtien

* bD:r) nuh ban  sDmlăp.

* bD:g nuh ban  sDmlăp dDj Polpot.

The abovc mcntioned conclusion can be
confirmed by thc ĩollovving rcality:

Supposing a pcrson (called Sarin by name) 
receiving the vvritten rcquest o f  the chairman to 
be prcsent at his office. The information o f  the 
above-mentioncd could bc intcrpreted in one o f 
three following possibilities.

First, if thc rcason o f  the request made by 
the chairman is not clcar, the word ban in 
Khmer is oftcn uscd. For cxample:

1. Sarin ban louk prDticn hăw laq karizalăj 
kwat.

Sarin was invited to the chairman's ọffìce 

In vietnamcsc, wc have a coưesponding 
sentence:

r .  Sarin được ông chủ tịch gọi lẻn văn 
phòng (của) ông ấy.

Sarin \vas invited to í he chairman's ọffìce 

Second, if  thc rcason o f  the request made by 
th e  c h a i r m a n  1S p o s i t i v e  ( g o o d )  fo r  S a n n  ( in
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favour o f Sarin), the word ban must be used to 
express the abovc mentioned inibrmation. For 
example:

2. Sarin ban louk prDtien hăw lar) karizalăj 

kwat (dốmbồj tDtuol lui).

Sa rin was invited to the chairman's ofjìce 
(to receive money)

And in Vietnamese we ha ve a
corrcsponding sentcnce:

2'. Sarin đư ợ c ông chù tịch gọi lẽn văn 
phòng (của) ông ấy (để nhận tiền).

Sa rin \vas invited ío the chairman's ojJìce 
(to receive moncy)

Thưd, on thc contrary, if  thc reason o f  the 
chairmarVs requcst is not in favour o f  Sarin, the

tra w  must be uscd. For examplc:

3. Sarin tr9 w  louk prDtien hăw l8ĩ) 

karizalãj kvvat (sdăj 3j).

Sa rin was calỉed to the chaìrmarìs office (to 
bc criticized)

And in Vietnamesc we have a 
corrcsponding sentcnce:

3’. Sarin bị ông chù tịch gọi lẽn văn phòng 
ông ấy ( nói cho một trận ).

Sa rin  \vas called to the chairman's oJJìce (to 
be criticized)

3.3. Thus w e fo u n d  two general m odal /eatures

in the meaning o f  được , bị, p h ả i and ban , tr9w
as follo\vs:

[ ±  lucky / beneíicial ... ]

[ - intentative ].

Basically, modal íeaturcs o f  the meanings 
of thcse two word groups arc corresponding to 
each other. We use the word "basically" 
bccause o f  the fact that the contrast o f 
assessment attilude (good luck - bad luck, 
favourable - uníavourable) between đư ợ c and 
bị, p hả i in Vietnamese is clearly seen, but that 
bctwcen ban  and tra w  in Khmer is not very

clearly seen. The contrast between ban and 
tra w  with the meaning o f  “assessment attitudc 
good luck - bad luck, favourable 
uníavourable” can bc clearly secn vvhen they 
precede the verb (or verb phrase) only. VVhen 
they precede nouns (or noun phrase), their 
contrast is not very clearly seen (see 3.2.1. 
above).

4. G ram m atica l íea tu res  o f được, bịy phải\ 

ban, tr9w  and passive s tru c tu re

4.1. Dược, bị, phả i, ban, tr9 w  really are 
verbs because their lexical mcanings of 
“recciving” are exprcssed clearly. Moreover, 
these words have the ability to require and to 
receive the objects. Their objects exist in a 
variety o f  forms. (See the above mentioned 
analyses and descriptions). For example:

- được của rơi ban robDh cruh to get dropped 
property

được điểm mười ban păntuh dDp to get mark 10

- được hút thuốc 
lá

ban cuoh barăj to be allowed 
to smoke

- bị mưa t r 9 w  flieỊ3 to be caught in 
the rain

- phải đòn ưaw tDh to be beaten

- bj nó đánh traw kvvat v€aj to be beaten 
by him

- Sarin được/bị
... g ọ i... hăvv...

Sarin ban/traw ... 
hăw...

Sarin was 
called...

W hen we mention the passive meaning o f 

đưọc, bị, phải, ban , tra w , we must confirm the 
fact that this meaning is the self-meaning 
existing right in these vvords and belonging to 
lexical aspect o f  words. It is not the passive 
meaning derived from the structure o f passive 
voice. Thus these vvords are vvords o f passive 
meaning, not words in the passive voice or 
words used to form the passive voice o f other 
verbs.
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We can see clear cvidcnccs abovc: AU of 
thcm are verbs o f  real meaning- thc mcaning of 
“receptiveness” , modality and assessment, vvith 
thc ability to require or combinc with a variety 
o f  objects.

4.2. In language activitics both được, bị, 

phải o f Victnamese and ban , travv o f Khmer 
have to opcrate in the prcdicativc framc o f the 
scntence. When they stand bcforc nouns (or 
noun phrases), their meaning o f  “rcceptiveness” 
and modality are presentcd in thc íbrm o f  "tvvo 
in one". On the other hand, whcn they stand 
bctbrc thc verbs (or verb phrascs) it secms that 
thcrc appears a distnbution o f  responsibility: 
the vcrb in the verb phrasc tcnds to dcscribe the 

cvcnt, and đư ợc, bị, phải, b an , tra w  tend to 
discribe modality and assessmcnt. That is vvhy 
the obscrvation, analyses and asscssmcnt o f 

ban, (raw , đưọc, bị, phải will bccome more 
complete if  we extend our rescach o f these 
vvords to their pragmatic aspcct bccause these 
words, whether or not, aKvays opcratc in the 
modal frame o f  the scntences.

Thus through the obscrvation and analyses 
o f  linguistic data in Vietnamcsc and Khmcr we 
can say that in both languagcs the passive 
syntactic structures can be construcled by the 
vvords having passive meaning.

Hovvcver, as mentioncd abovc, these words 
are absolutely not thc inflexional words 
reprcsenting the passive voice. They are not 
cithcr clements used to form thc passivc voice 
(undcrstood as a grammatical category). It is 
clcar that in order to prescnt thc passive 
meaning corresponding to that o f  Kuropean 
inílexional languages, fhc Victnamcse and 
Khmcr languages (Southcast Asian isolated and 
non-inflexional languages) usc lcxical means 
instcad o f grammatical oncs.

5. B ased on analvsis m cntioncd  ab o v e, wc go 
to som e conclusions as íollovvs:

a. The scmatic structures o f  đ ư ợ c , bị, phù i

and ban, tr9>ị\ espccially their mcam ng o f 
passivcncs sharc spccial sim ilanties that must 
be continucd to study.

b. Bascd on thcir modal m eaning, the words 
được , bịt p lià i  are divided into tw o groups: the 
first group is o f  the word được cxprcssing the 
meaning o f  “ luckincss/ favour” ; the second 
group is o f  b ị, phải cxpressing thc meaning o f 
“unlucky/ unfavourable” .

The vvord ban  o f  Khmer corresponds to thc 

word ứược  in Victnamese and tr a w , completcly 
coưcsponds to b ị and phải in Vietnam cse.

c. dược , bị, p h ủ i  and ban , ír9 \v  arc rcally 
meaningful verbs, nol functional words as 
som eone uscd to thought. These w ords can take 
part to organizc passivc syntactic struclure 
howevcr they arc absolutely not indicators as 
like as indicators o f  passive voice in thc 
inílexional languages.

Reíerences

[1] N om ura, N .M .. A sem am ic anaìysis o f  the so- 
called  passive vcrbs in som e Indochinese 
languages, M K S. XX I, 91-106  pp.

[2] H oàng  H ọc, Từ điền Việt-Khmer (Viet Khmer 
D ictionary)t K hoa học xà hội, Hà N ội, 1977.

[3] H oàng  H ọc, Từ điến Khmer-Việt (Khmer Vieí 
Dictionary), K hoa học xã hộ i, Hà N ộ i, 1979.

[4] Viộn N gôn  ngừ  học, Từ điền tiếng Việt 
(V ic tnam csc  D ictionary), H à N ội, 1994.

[5] V ù Đ ửc N gh iệu , So sánh ý  ngh ĩa  thụ động, tinh 
thái củ a  hai từ  phải và t'rảw  trong  tiêng  V iệt vả 
ticng  K hm cr (C om pare passive and modal 
m canings o f  thc w ord p h à i  in V ictnam csc and 
thc vvord tVảw in Khmer), Tạp chi Khoa học 
VNU. Hà Nội, 2-1998. 1-6.

[6] N guyễn Tài c ẩ n ,  Q uá trình hình thành thc đối 
lặp g iừ a  ba từ  được, bị, phải, ( T h e  proccss o f  
íb rm in g  thc  opposition  o f  the ih ree vvords được, 
bị p h ả i)  Ngôn ngừ 2- 1978, Hà N ộ i, 19-22.


